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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: 
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(x tính bằng km, t tính bằng h). Vị trí ban đầu và vận tốc của chất điểm là

A. Tại gốc tọa độ O, với vận tốc 60 km/h.
B. Từ điểm M cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.
C. Từ điểm M cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.
D. Tại gốc tọa độ O, với vận tốc 5 km/h.
Câu 2: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi vừa bật điện.
B. Chuyển động của một mắc xích xe đạp khi xe chạy đều trên đường.
C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quay ổn định.
D. Chuyển động của con lắc đồng hồ.
Câu 3: Chọn đáp án đúng.

Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều được xác định bởi:

A. s = v/t .
B. s = t/v.
C. s = vt.
D. s = v0t +  at2/2.

Câu 4: Khi nói về vectơ gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều, phát biểu nào sai?

A. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.

B. luôn vuông góc với vectơ vận tốc.

C. luôn có độ lớn không đổi.

D. đặc trưng cho sự thay đổi hướng của vận tốc.

Câu 5: Vận tốc có đơn vị là:

A. km
B. m/s.
C. giây  .
D. m/s2
Câu 6: Một vật có khối lượng m, dưới tác dụng của lực [image: image3.png]el



vật chuyển động với gia tốc[image: image5.png]
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Câu 7: Gia tốc là một đại lượng

A. véctơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
B. đại số, đặc trưng cho tính không thay đổi của vận tốc.
C. đại số, đặc trưng nhanh hay chậm của chuyển động.
D. véctơ, đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 8: Tại một nơi ở gần mặt đất, bỏ qua mọi lực cản thì

A. Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng.

B. Các vật rơi với vận tốc không đổi.

C. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

D. Vật nặng và vật nhẹ rơi như nhau.

Câu 9: Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải:

A. Không đổi.
B. Khác không.
C. Thay đổi.
D. Bằng không.

Câu 10: Sự rơi tự do là

A. chuyển động theo chiều từ dưới lên trên
B. một dạng chuyển động thẳng đều.
C. chuyển động khi không có lực tác dụng.
D. chuyển động của vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
Câu 11: Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:
A. x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng dấu ).
B. x = x0 +v0t +at2/2. (a và v0 trái dấu ).

C. s = v0t + at2/2     (a và v0 cùng dấu).
D. s = v0t +  at2/2     (a và v0 trái dầu).

Câu 12: Vận tốc tuyệt đối

A. là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.
B. bằng tổng của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

C. luôn lớn hơn vận tốc tương đối.
D. là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.

Câu 13: Trong các  phát  biểu  dưới  đây, phát  biểu  nào  đúng?

Chuyển động cơ là

A. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian.

B. sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.

C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian .

D. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.

Câu 14: Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Độ lớn của hợp lực F có thể bằng

A. 25N.
B. 1 N.
C. 2N.
D. 15 N.
Câu 15: Khi tài  xế cho  xe  khách  rẽ  phải  thì  hành  khách  trên  xe  có  xu  hướng

A. ngả người về phía trước.
B. nghiêng người sang trái.
C. ngả người về phía sau.
D. nghiêng người sang phải.
Câu 16: Định luật II Niu – tơn được phát biểu

A. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật, có độ lớn tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật.

B. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật, có độ lớn tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và khối lượng của vật.

C. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật, có độ lớn tỷ lệ nghịch với độ lớn của lực và tỷ lệ thuận với khối lượng của vật.

D. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật, có độ lớn tỷ lệ nghịch với độ lớn của lực và  khối lượng của vật.

Câu 17: Chọn câu đúng.
Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn của hợp lực. Trong mọi trường hợp

A. F thỏa mãn  
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.
B. F luôn lớn hơn cả F1 và F2.

C. F luôn nhỏ hơn cả F1 và F2.
D. F không bao giờ  bằng F1 hoặc F2.

Câu 18: Hai lực cân bằng không thể có:

A. cùng phương.
B. cùng hướng.
C. cùng giá.
D. cùng độ lớn.
Câu 19: Nếu một vật đang chuyển động nhanh dần cùng chiều dương 0x có gia tốc a1 mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc a2 như thế nào?

A. bằng 0.
B. lớn hơn.
C. không thay đổi.
D. nhỏ hơn.

Câu 20: Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc của chuyển động tròn đều là
A. v = ω²r.
B. v = ωr.
C. ω = vr
D. ω = v²/r.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1: a. (1 điểm) Lấy ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều trong thực tế.
b. (1 điểm) Một xe máy đang đi với tốc độ 14m/s bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 24,5 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Tính gia tốc của xe 

Câu 2:  (1 điểm) Một vật được treo đứng yên trên một sợi dây như hình vẽ. Xác định các lực tác dụng lên vật. Biểu diễn các lực trên hình 
Câu 3. (2 điểm) 

a. (1 điểm) Một vật có khối lượng 5 kg chuyển động với gia tốc 2 m/s2. Hãy tính lực tác dụng vào
vật.
b. (1 điểm) Một vật có khối lượng 4 kg đang đứng yên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Người ta tác dụng vào nó một lực theo phương hợp với phương ngang một góc 300, chếch lên và có độ lớn 8N. Lấy g = 10 m/s2. Tính gia tốc của vật  và phản lực của mặt bàn lên vật
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